
Ng Th Năm

1 Đặng Nguyên Bình 22 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946057

2 Nguyễn Thị Đỗ Uyên 29 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036641

3 Phạm Hoàng Đăng 11 04 2008 Nam Kinh NV1 HSO66950974

4 Phạm Lý Quỳnh Như 09 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031869

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 27 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031967

6 Trần Hữu Huy 20 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036092

7 Nguyễn Đình Nhật 13 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035638

8 Nguyễn Hoàng Duy 21 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037716

9 Đặng Lê Gia Tuấn 25 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66033926

10 Lê Hải Đăng 17 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032541

11 Trần Ngọc Mỹ Tiên 29 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038482

12 Nguyễn Anh Quân 08 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029323

13 Huỳnh Ngọc Gia Hân 24 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030391

14 Nguyễn Đình Trí 23 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028514

15 Nguyễn Trần Minh Khang 01 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027987

16 Bùi Viết Đắc Đa 07 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030534

17 Nguyễn Văn Phúc An 28 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031850

18 Trần Hoàng Nguyên 22 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032785

19 Trần Ngọc An Nghi 27 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027691

20 Nguyễn Đình Khải 20 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032737

21 Nguyễn Đại Thạnh 02 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027651

22 Nguyễn Phương Thảo 27 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035871

23 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037072

24 Trần Trọng Phát 16 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032566

25 Hoàng Ngọc Phi Long 11 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66942853

26 Phạm Thị Quỳnh Như 09 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941524

27 Hoàng Hà My 20 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037124

28 Nguyễn Tuấn Phát 17 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036735

29 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036367

30 Phạm Hoàng Anh Tuấn 30 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66034953

31 Trần Như Bảo Ngọc 15 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035567

32 H Suly Êban 17 05 2008 Nữ Ê-đê NV1 HSO66035613

33 Mai Xuân Hiếu 01 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036501

34 Lê Thanh Sơn 27 09 2008 Nam Kinh NV2 HSO66037815

35 Bùi Thị Bích Ngân Niê 12 06 2008 Nữ Ê-đê NV2 HSO66036917

36 Đàm Hoàng Minh Thảo 03 11 2008 Nữ Tày NV2 HSO66949893

37 Nguyễn Phương Anh 23 10 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66036553

38 Trần Lê Quốc Thiên 15 09 2008 Nam Kinh NV2 HSO66031227

39 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Ayũn 19 04 2008 Nữ Ê-đê NV1

40 Phạm Minh Chiến 02 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66033873 Bs 36

Ghi chú

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 2: GDKT&PL-Công nghệ CN-Lý-Tin (Chuyên đề: Toán-Lý-Tin)
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41 Phan Nguyễn Lan Anh 13 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66948983 Bs 02

42 Đào Nguyễn Bảo Long 11 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036241 Bs 28

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


